
BB902
Béc 2 tia

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

BB902AF
Béc 2 tia

Ren ngoài 17-21

FE902N
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 4,5 ly

Rotators

FE902NĐ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 500-8501l/h

BÉC TƯỚI NHỎ

ว
VS902
Béc thân xoay 2 tia

có van khóa

Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4.5-6m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/h

Góc tưới 360°

Họng phun 5,5 ly

FE902
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

FE902Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m

Góc tưới 360°

FE902TR
Béc thân xoay

2 tia có phe
tháo rời

Ren trong 21-27

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

VLL902
Béc thân xoay

2 tia có van

lưu lượng

VLL902Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

Ren ngoài 17-21

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/Ч

BB902X
Béc 2 tia

ren ngoài 17-21

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

FE902XN
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 4,5 ly

FE902XNĐ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 500-850 L/H

VS902X
Béc thân xoay 2 tia

có van khóa

Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4,5-6m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/h

Góc tưới 360°

Họng phun 5,5 ly

FE902X
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

FE902XĐ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m

Góc tưới 360°

FE902XTR
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

VLL902X
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng

Ren ngoài 17-21

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

VLL902XĐ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

FE9011THÁI
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

FE9011THÁITR
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

FE9011 THAIĐ8-10
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

VS9011THÁI
Béc thân xoay 2 tia

có van khóa

Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4,5-6 m

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/Ч
Góc tưới 360°

Họng phun 5,5 ly
01
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02

Mooe

B9011THÁI
Béc 2 tia hình vuông

Ren ngoài 17-21

Họng phun 5 ly

Họng phun 6 ly

B9011THÁITR
Béc 2 tia hình vuông

Ren trong 21-27

Bán kính tưới: 4-5,5m

Bán kính tưới: 4,5-6m

Lưu lượng: 0,5-1,2m³/h

Lưu lượng: 0,5-1,6 m³/h

BB9011
Béc 2 tia hình vuông

Ren ngoài 17-21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

BB9011TR
Béc 2 tia hình vuông
Ren trong 21-27

Góc tưới 360°

VLL9011THÁI
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng

Ren ngoài 17-21

VLL9011THÁI Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

FE9011
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

FE9011TR
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

Ren trong 21-27

FE901108-10
Béc thân xoay 2 tia

hình vuông có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

VLL9011
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21

Họng phun 5,5 ly Bán kính tưới: 4-5.6 m

VLL9011Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng

đuôi 8-10 ly

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar Lưu lượng: 0,5-1,3 m³/h

VS9011
Béc thân xoay 2 tia

có van khóa

Ren ngoài 17-21

Góc tưới 360°

Tất cả các mẫu BÉC mã 902 và 9011 đều có CỤC XOAY 2 TIA 1 ĐẦU CÓ GỜ CHẶN, nếu khách đặt hàng

(Mẫu này nước tập trung nhiều dưới gốc, bán kính khoảng 1,2 mét)

BB457
Béc 2 tia hình vuông

Ren ngoài 17-21

Họng phun 7.5 ly

Bán kính tưới: 6-8m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0,5-2m³/h

BB457Đ10

Béc 2 tia hình vuông
đuôi 10 ly

Họng phun 5.5 ly

Bán kính tưới: 5-6 m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 1-1,3m³/Ч

BB457С
Béc 2 tia hình vuông

Ren ngoài 17-21

BB457CĐ10
Béc 2 tia hình vuông

đuôi 10 ly

Họng phun 4.5 ly

Bán kính tưới: 4-5,5 m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 450-860 L/h



Rotators BÉC TƯỚI NHỎ

BB966

Béc thân xoay 2 tia

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới: 4,5-6m

Góc tưói 360°

BB966TR
Béc thân xoay 2 tia

Ren trong 21-27

VLL966
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 5,5 ly

VLL966Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có van lưu lượng

đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h
Bán kính tưới: 4-5m

VS966
Béc thân xoay 2 tia

có van khóa

Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới: 4.5-6m

Áp lực tưới 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°

Họng phun 5,5 ly

FE966
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới: 4.5-6m

Góc tưới 360°

FE966TR
Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời

Ren trong 21-27

FE966Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 5.5 ly

BB966+
Béc thân xoay 2 tia

Ren ngoài 17-21
Có móc tháo rời

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

BB966TR+
Béc thân xoay 2 tia

Ren trong 21-27

Có móc tháo rời

BB926
Béc nhỏ thân

xoay 2 tia

ren ngoài 17-21

BB926D8-10
Béc nhỏ thân xoay

2 tia đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới: 4,5-6m

Góc tưới 360°

BB926TR
Béc nhỏ thân xoay

2 tia ren trong 21-27

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 3 ly

BB926(21-27)
Béc nhỏ

thân xoay 2 tia

nối không ren 21-27

Lưu lượng: 400-550 L/H

FE926
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới 4,5-6m

Áp lưc tưới: 0.4-2,5 bar

Lưu lượng: 450-6001/h
Góc tưới 360°

Họng phun 3,5 ly

FE926D8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

FE926TR
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Bán kính tưới: 4,5-6m

Góc tưới 360°

FE906
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

FE906Đ8-10
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 3,5 ly

FE906TR
Béc thân xoay 2 tia

có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Lưu lượng: 450-600 L/H

BB906 TR
Béc thân xoay 2 tia

Ren trong 21-27

Lưu lượng :400-550 L/H

BB906
Béc thân xoay 2 tia

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới: 4,5-6m

Góc tưới 360°

BB90608-10
Béc thân xoay 2 tia

đuôi 8-10ly

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 3 ly

BB906 (21-27)
Béc thân xoay 2 tia

Nối không ren 21-27
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BÉC TƯỚI NHỎ Rotators

BB916
Béc thìa

thân xoay
Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới: 4.5-6m

Góc tưới 360°

BB916TR
Béc thìa

thân xoay

Ren trong 21-27

VLL916
Béc thân xoay

có van lưu lượng

Ren ngoài 17-21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 5,5 ly

VLL916Đ8-10
Béc thân xoay

có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

Bán kính tưới: 4-5m

VS916
Béc thân xoay

có van khóa

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới 4.5-6m

Áp lực tưới 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0-1,3m³/hЧ
Góc tưới 360°

Họng phun 5,5 ly

FE916X
Béc thìa thân xoay

có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

Bán kính tưới: 4,5-6m

Góc tưới 360°

FE916XĐ8-10
Béc thìa thân xoay

có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Họng phun 3,5 ly

FE916XTR
Béc thìa thân xoay

có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Lưu lượng: 450-600 L/H

FE916
Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời

Ren ngoài 17-21

FE916D8-10
Béc thìa thân xoay

có phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới: 4,5-6m Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360° Họng phun 5,5 ly

FE916TR
Béc thìa thân xoay

có phe tháo rời

Ren trong 21-27

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

04

BB901
Béc trục

xoay inox

Ren ngoài 21

Bán kính tưới: 4.5-6m

Góc tưới 360°

B901TAIWAN
Béc trục

xoay inox

Ren ngoài 21

Áp lực tưới: 0.4-2.5 bar

Lưu lượng: 400-550 L/H

Họng phun 3 ly

BB921X
Béc thìa truc inox

hình U ren ngoài 21

Bán kính tưới : 4-5m

Áp lưc tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 450-600 L/H

Góc tưới 360°

Họng phun 3,5 ly

BB991 INOX
Béc thìa inox
ren ngoài 21

Bán kính tưới 4-5,5m

Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0,5-1,2m³/h

Góc tưới 360°

Họng phun 5 ly

(0-360°)

Đầu phun tưới

chỉnh góc

tùy chỉnh (0-360°)

BB-5L2C

Bộ tưới xoay 2 chấu

có 10 lỗ phun xoay 360°

Kết nối: nối nhanh; nối ống 16-20 ly
Lưu lượng: 400-600 I/h

BB-5L3С

Bộ tưới xoay 3 chấu

có 15 lỗ phun xoay 360°

Kết nối: nối nhanh; nối ống 16-20 ly

Lưu lượng: 600-800 l/h

Made in Via



Rotators BÉC TƯỚI NHỎ

VS95
Béc tưới nhỏ

có van khóa

Ren ngoài 17

VS95Z
Béc tưới nhỏ

có van Khóa

đuôi 6 ly có gờ

VS95D8-10
Béc tưới nhỏ

có van khóa

đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4-5m

Góc tưới 360°
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Họng phun 2,5 ly

VLL95
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

Ren ngoài 17

Lưu lượng : 200-300 L/H

VLL95Z
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

đuôi 6 ly có gờ

VLL95D8-10
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

VS95G
Béc tưới nhỏ

có van khóa

ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh gốc

VS95ZG
Béc tưới nhỏ

có van khóa

đuôi 6 ly có gờ

có cục xoay chỉnh gốc

VS95D8-10G
Béc tưới nhỏ

có van khóa

đuôi 8-10 ly

có cục xoay chỉnh gốc

VLL95G
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh gốc

VLL95ZG
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

đuôi 6 ly có gờ

có cục xoay chỉnh gốc

VLL95D8-10G
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

đuôi 8-10 ly

có cục xoay chỉnh gốc

VS915G
Béc tưới nhỏ
có van khóa

Ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh gốc

VS915ZG
Béc tưới nhỏ

có van khóa

đuôi 6 ly có gờ

có cục xoay chỉnh gốc

Bán kính tưới : 0,5-5m

Góc tưới 360°

VS915D8-10G
Béc tưới nhỏ

có van khóa

đuôi 8-10 ly

có cục xoay chỉnh gốc

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 2,5 ly

VLL915G
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng
Ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh gốc

VLL915ZG
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng
đuôi 6 ly có gờ

có cục xoay chỉnh gốc

Lưu lượng: 200-300 L/H

VLL915D8-10G
Béc tưới nhỏ

có van lưu lượng

đuôi 8-10 ly

có cục xoay chỉnh gốc

CV94
Béc tưới

có van nối 6+ 8 ly

Bán kính tưới : 4-5m

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 200-300 L/H

Góc tưới 360°

Họng phun 2,5 ly

CV91
Béc tưới nhỏ

có van

Ren ngoài 17

Bán kính tưới : 0,5-5m

Góc tưới 360°

CV91Z
Béc tưới nhỏ

có van

đuôi 6 ly có gờ

CV91Đ8-10
Béc tưới nhỏ

có van

Đuôi 8-10 ly

Lưu lượng: 200-300 L/HÁp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 2,5 ly

CV92
Béc tưới tròn

có van

nổi 6 ly

Bán kính tưới : 4-5m

Góc tưới 360°

CV93
Béc tưới

vuông có van

nối 6 ly

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 1,5 ly

CV93C
Béc tưới vuông

có van nối 6 +8 ly
màu cam

Lưu lượng : 30-90 L/H

CV92Đ8-10
Béc tưới tròn

có van

đuôi 8-10 ly
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BB927C
Béc tưới nhỏ hình chữ C

Ren ngoài 17-21
màu cam

Bán kính tưới : 4-6.5m

BB827C

BB927CĐ8-10
Béc tưới nhỏ hình chữ C

đuôi 8-10 ly
màu cam

Lưu lượng: 0,5-1m³/h

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Béc tưới nhỏ bọc inox

hình chữ C

Ren ngoài 17-21 màu đen

Bán kính tưới : 4-6.5m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0,5-1m³/h
Góc tưới 360°

Họng phun 5 ly

DAO

BB927
Béc tưới nhỏ hình vuông

Ren ngoài 17-21
màu cam

Họng phun 5 ly
Góc tưới 360°

BB20KBА
Béc tưới tròn

ren ngòai 17-21
Bán kính tưới: 0.5-4 m

Áp lực tưới : 0.4-2,5 bar

Lưu lượng :100-250 L/H

Góc tưới : 360°

Họng phun: 2 ly

DAO

BB969 Đ BB969

Béc nhỏ 3 tầng đuôi 6 ly Béc nhỏ 3 tầng ren ngoài 17

Cách sử dụng:
Khi treo ngược ở độ

cao từ 2-2,5m thì lượng

nước phun ra sẽ đều hơn

(có thể lắp đặt đứng)

BB937C-1
Béc tưới nhỏ

nỗi lỗ 6 ly

1 ly

Bán kính tưới : 2 - 3,5m

Góc tưới 360°

Họng phun 1 ly

(1 ly

Bán kính tưới 4-5m

Áp lực tưới 0,8-1,6 bar

Lưu lượng: 100-250 L/H
Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly

A
BB937CZ-1
Béc tưới nhỏ

đuôi 6 ly có gờ

1 ly

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 40-60 L/H

1 ly

BB95
Béc tưới nhỏ

ren ngoài 17

BB915N
Béc tưới nhỏ

phun ngang
ren ngoài 17

Bán kính tưới : 4-5m

Lưu lượng: 200-300 L/H

BB915
Béc tưới nhỏ

ren ngoài 17

Áp lực tưới : 0,4-2.5 bar

Góc tưới 360°

Họng phun 2,5 ly

BB95G
Béc tưới nhỏ

ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh góc

Bán kính tưới : 0,5-5m

Lưu lượng: 200-300 L/H

BB915G
Béc tưới nhỏ

ren ngoài 17

có cục xoay chỉnh góc

BB937G-1
Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly
có miếng chỉnh bản kính

BB937GZ-1
Béc tưới nhỏ đuôi 6 ly có gờ

có miếng chỉnh bán kính
Áp lực tưới : 0,4-2.5 bar

Góc tưới 360°

Họng phun 2,5 ly

Bán kính tưới : 0,5-3,5m
Góc tưới 360°

Họng phun 1 ly

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 40-60 L/H

BB915R-L6
Béc tưới nhỏ

phun ngang

nối lỗ 6 ly

BB915R-N6
Béc tưới nhỏ

phun ngang

nối 6 ly

BB915QR-L6
Béc tưới nhỏ

nối lỗ 6 ly

BB915QR-N6
Béc tưới nhỏ

nối 6 ly

Bán kính tưới: 0,8-1,2 m

Họng phun: 1,4 ly

Lưu lượng: 30-95 L/H

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Bán kính: 2,8-3,3 m

Họng phun: 1,4 ly

Lưu lượng: 30-95 L/H

Ap lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

BB-937C
Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly

Bán kính tưới : 4 - 5m

Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly

BB937CZ
Béc tưới nhỏ

đuôi 6 ly có gờ

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 100-250 L/H

BB915QB-L6
Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly

BB915QB-N6
Béc tưới nhỏ nối 6 ly

BB915B-N6
Béc tưới nhỏ

phun ngang nối 6 ly.

Lưu lượng: 100-120 L/HBán kính tưới: 3,5 -4 m

Họng phun: 2 ly
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Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Bán kính tưới: 1 - 1,5 m

Họng phun: 2 ly

BB915B-L6
Béc tưới nhỏ

phun ngang nối lỗ 6 ly

Lưu lượng: 100-120 L/H

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

BB937G
Béc tưới nhỏ

nối lỗ 6 ly

có miêng chỉnh bán kính

Bản kính tưới : 0,5-5m

Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly

BB937GZ
Béc tưới nhỏ

đuôi 6 ly có gờ
có miếng chỉnh bán kính

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 100-250 L/H



BB903
Béc nhỏ boc inox

ren ngoài 17

BB903D
Béc nhỏ bọc inox

đuôi 6 ly

BB903+

Béc nhỏ bọc inox

có móc tháo rời

ren ngoài 17

BB903Đ+
Béc nhỏ bọc inox

có móc tháo rời

đuôi 6 ly

Rotators BÉC TƯỚI NHỎ

BB903D8-10

Béc nhỏ bọc inox

có móc tháo rời

đuôi 8 -10ly

FE903
Béc nhỏ bọc inox

Thân xoay có
phe tháo rời

ren ngoài 17

FE903Z
Béc nhỏ bọc inox

Thân xoay có

phe tháo rời

đuôi 6 ly có gờ

FE903Đ8-10
Béc nhỏ bọc inox

Thân xoay có

phe tháo rời

đuôi 8 -10ly

BB907
Béc nhỏ vuông
bọc inoх

Ren ngoài 17

BB907 Đ
Béc nhỏ vuông

bọc inox

Đuôi 6 ly

BB917
Béc nhỏ vuông
có móc

Ren ngoài 17

BB917+

Béc nhỏ vuông
có móc tháo rời

Ren ngoài 17

BB917Đ+

Béc nhỏ vuông
có móc tháo rời

đuôi 6 ly

BB917Đ8-10
Béc nhỏ vuông
có móc tháo rời

đuôi 8-10ly

BB917Z
Béc nhỏ vuông
có móc tháo rời

đuôi 6 ly có gờ

FE917
Béc nhỏ vuông

thân xoay có
phe tháo rời

ren ngoài 17

FE917D8-10
Béc nhỏ vuông
thân xoay có

phe tháo rời

đuôi 8-10 ly

FE917Z
Béc nhỏ vuông

thân xoay có

phe tháo rời

đuôi 6 ly có gờ

BB-917(16-21)
Béc nhỏ vuông
có móc tháo rời,

Nối không ren 16-21 ly

BB909
Béc nhỏ kiều Úc

Ren ngoài 17

BB909D
Béc nhỏ kiểu Úc

đuôi 6 ly

BB909D8-10
Béc nhỏ

Kiểu Úc đuôi 8-10ly

BB909+
Béc nhỏ kiểu Úc
Có móc tháo rời

ren ngoài 17

BB909Z
Béc nhỏ kiểu Úc

đuôi 6 ly có gờ

FE909
Béc nhỏ kiểu Úc

Thân xoay có

phe tháo rời

ren ngoài 17

FE909Z
Béc nhỏ kiễu Úc

Thân xoay có
phe tháo rời

đuôi 6 ly có gờ

Bán kính tưới : 4-5m

FE909Đ8-10
Béc nhỏ kiều Úc
Thân xoay có

phe tháo rời

đuôi 8 -10ly

Béc nhỏ kiểu Úc

BB909MЕТА BB909ĐMETA
Béc nhỏ kiểu Úc
Có móc rời

đuôi 6 ly

Có móc rời

ren ngoài 17

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Họng phun 2,5 ly

Lưu lượng: 200-300 L/H
Góc tưới 360°

BB909X
Béc nhỏ

Kiểu Úc Ren côn

Cục xoay

tưới gốc xanh lá
Cục xoay

tưới gốc màu cam

Nước tập trung
nhiều dưI

gốc hơn

Tất cả các mẫu BÉC NHỎ đều có cục xoay tưới gốc,  nếu khách đặt hàng

FE909N
Béc nhỏ kiểu Úc
Thân xoay có

phe tháo rời

ren ngoài 17

FE909NĐ8-10
Béc nhỏ kiểu Úc

Thân xoay có

phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới: 3-4m Lưu lượng : 100-150 L/H Áp lựực tưới 0,4-2,5 bar
Họng phun 1.5 ly

BB92-6G
Béc tưới nhỏ

đuôi 6 ly có gờ
Bán kính tưới: 0.5-4 m

Áp lực tưới 0,4-2,5 bar

Lưu lượng :100-250 L/H
Góc tưới : 360°

Họng phun: 2 ly
Góc tưới 360°

BB947
Béc Nhỏ Vuông AVA

Có Móc Ren ngoài 17
Bán kính tưới: 4 - 5.5 m

Áp lực tưới 0,4-2,5 bar

Lưu lượng :200-300 L/H
Góc tưới: 360°

Họng phun: 2,5 ly
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BÉC BÙ ÁP Pressure Compensating Sprinklers

BA92

Béc tưới tròn có bù áp
ren ngoài 17

Bán kính tưới : 0.5m -3.5 m

Áp lực tưới: 0,4-2.5 bar

BA93
Béc tưới vuông có bù áp

ren ngoài 17

Họng phun: 2 ly

BA92R
Béc tưới tròn có bù áp

ren ngoài 17-21

Lưu lượng nước: 95 L/H

Góc tưới: 360°

BA15
Béc bù áp ren ngoài 17-21

xanh lá + den

Bản kính tưới : 0,5m -3,5 m

Áp lực tưới: 0,4- 2,5 bar
Lưu lượng nước : 72 L/H

Góc tưới: 360°

Họng phun: 1.5 ly

BA20
Béc bù áp ren ngoài 17-21

xanh dương + đen

Bán kính tưới : 0,5m -3,5 m

Áp luc tưới : 0,4 –2,5 bar

Lưu lượng nước : 95 L/H

Góc tưới: 360°

Họng phun: 2 ly

BB909BА
Béc nhỏ kiểu Úc có bù áp

ren ngoài 17

BÉC BO

7
BO-1.0

Béc bo

họng phun 1.0
màu nâu

BA909BAG
Béc nhỏ kiểu Úc có bù áp

Có cục xoay tưới gốc

ren ngoài 17

Bán kính tưới : 0,5-4 m

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

i

Micro sprinklers

FE909BА
Béc nhỏ bù áp thân xoay

có phe tháo rời

ren ngoài 17

Họng phun: 2,5 ly

BB-1.5

Béc bo

họng phun 1.5
xanh lá

BB-2.5

Béc bo

họng phun 2.5

màu vàng

BB-3.5

Béc bo

họng phun 3.5
xanh dương

FE903BА
Béc nhỏ bù áp thân xoay

có phe tháo rời

ren ngoài 17

Lưu lượng nước : 120 L/H

Góc tưới: 360°

FE917BА
Béc nhỏ bù áp thân xoay

có phe tháo rời

ren ngoài 17

BB-1.5G

Béc bọ

họng phun 1.5
nối ông 6 ly
mảu xám

BB-3.5G

Béc bọ

họng phun 3.5
nối ống 6 ly
màu đen

NL6-8-10
Nối lỗ 6 ly

đuôi 8-10 ly

BB-1.0

Béc nhộng

phun 1 bên

họng phun 1.0
màu nâu

BB-1.8

Béc nhộng
phun 1 bên

họng phun 1.8

xanh lá

BB-2.8

Béc nhộng

phun 1 bên

họng phun 2.8

xanh dương

BB-3.8

Béc nhộng

phun 1 bên

họng phun 3.8
màu cam

BB-1.8G

Béc nhộng

phun 1 bên

họng phun 1.8
nối ống 6 ly
màu xám

BB-2.8G

Béc nhộng

phun 1 bên

họng phun 2.8

nối ống 6 ly
màu đen

NRT6-RN17

Nối ren trong 6 ly
ren ngoài 17

VLLR6-2

Van điều chỉnh

lưu lượng

ren trong + ngoài 6 ly

BB-1.4

Béc nhộng phun
bên họng phun 1.4

màu vàng
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BO-1.4

Béc bọ

họng phun 1.4
màu trăng

BB-2.4

Béc nhộng phun
1 bên họng
phun 2.4

đuôi 8-10 ly

màu xanh lá

BB-1.6

Béc bọ

họng phun 1.6
màu cam

BB-2.0

Béc bọ

họng phun 2.0

xanh dương

BB-3.4

BB-2.2

Béc bo

họng phun 2.2

màu trăng

Béc nhộng phun
1 bên họng

phun 3.4

đuôi 8-10 ly

màu xanh dương

C15-3K

Béc nhỏ chữ C

phun 3 kiếu
màu xanh lá

họng phun 1.5 ly

C25-3K

Béc nhỏ chữ C

phun 3 kiếu

mảu vàng

họng phun 2.5 ly

C30-3K

Béc nhỏ chữ C

phun 3 kiểu
màu xanh dương

họng phun 3 ly



7
 c
m

Rotators BÉC BÍT & BÉC NHỎ GIOT

Họng phun 8 ly Họng phun 8 ly Họng phun 7 ly Họng phun 7 ly
Họng phun 6 ly

BN-BÍTPОМ
Cục béc

bít ngang

Họng phun 6 ly

BC-BÍTPOM
Cuc béc

bít cao

Họng phun 8 ly

BN-Bít 21PVC
Béc bít

phun ngang 21

Họng phun 8 ly

BC-Bít 21PVC
Béc bít

phun cao 21

Họng phun 8 ly

BN-VIT.INOX21
Béc bít con vít INOX

phun ngang 21

Họng phun 7 ly

BC-VIT.INOX21
Béc bít con vit INOx

phun cao 21

Họng phun 7 ly

BDN-70

Béc bít đa năng
họng phun 7 ly
ren ngoài 21

BN-Vít PVC
Béc bít con vít

phun ngang 21

Họng phun 8 ly

BC-Vít 21 PVC
Béc bít con vít

phun cao 21

VIT27 PVC
Béc bít con vít

phun cao ngang tùy chỉnh 27

Họng phun 8 ly

BN-Vít RT 21
Béc bít con vít

phun ngang

ren trong 21

Họng phun 8 ly

BC-Vít RT 21
Béc bít con vit

phun cao

ren trong 21

BDN-85

Béc bít đa năng
họng phun 8.5 ly

ren ngoài 21

Nối 21 ly

Nối 10 ly -Nối 10 ly

Nối 8 ly
Nối 8 ly

VIT 21-27DAI
Béc bít

con vít loại dài

phun cao ngang
tùy chỉnh

Nối 27 ly
BC-Bít Đ8-10

Béc bít phun cao

đuôi 8 -10 ly

BB-8T-X

Béc tưới gốc
8 tia

BB-360L

Đầu tưới gốc
360° lên

BB-360X

Đầu tưới gốc
360° xuống

BB-C8T-X

Cây cắm
tưới gốc 8 tia xám

BB-C360L
Cây cắm

phun tròn lên

BB-C360X

Cây cắm

phun tròn xuống

BB-C8T
Cây cắm

tưới gốc 8 tia

BN-Bít Đ8-10

Béc bít phun ngang
đuôi 8 -10 ly

MINI 5

Béc nhí chống côn trùng

Họng phun 1 Ly
Có thể nối với
các phụ kiện

Nổi 3/8"  côn, nối lỗ 6 ly
nối cắm 5 ly,...

C7
Cắm nhỏ

giọt cong

BB-1H
Béc nhỏ

giọt 2 chân

kiêu Taiwan

BB-1G
Béc nhỏ giọt

2 chân

BB-2G

Béc nhỏ giọt
3 chân

BB-V6

Béc nhỏ giọt
chữ T

nối lỗ 6 ly

BB-SC

Cục béc

phun sương
nắp cam
nối lỗ 6 ly

BB-5T
Béc phun sương 5 tia

nôi lô 6 ly

BB-4T
Béc phun sương

4 tia nối lỗ 6 ly
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BÉC PHUN CÁNH ĐẬP CHỈNH GÓC Impact Sprinklers

Cốt nhôm

B-121 X
Béc chỉnh góc
kiểu Taiwan

ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá

Bán kính: 7-12 m

Áp lực tưới: 0,8 - 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5-1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhôm

Cốt nhôm

B-121 V
Béc chỉnh góc

kiểu Taiwan

ren ngoài 21
Màu đen + vàng

Bán kính: 7-12 m

Áp lực tưới: 0,8- 1,7 bar

Lưu lượng nước: 0,5-1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm

Cốt nhôm

B-121 ĐC
Béc chỉnh góc

đuôi cá ren ngoài 21

Màu đen + xanh lá
Bán kính: 7-12 m

Áp lực tưới: 0,8 - 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5-1m³/h

Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm

Cốt nhôm

BB-904
Béc chỉnh góc

ren ngoài 21
Màu đen+xanh dương

Bán kính: 7-12 m

Áp lực tưới: 0,8- 1,7 bar

Lưu lượng nước: 0,5- 1m³/h

Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhôm

Cốt nhôm

B-914A
Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ

ren ngoài 21

Màu đen + vàng

Bán kính: 6,5-12 m

Áp lực tưới: 0,6- 1,7 bar

Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhôm

Cốt nhựa

BB-914
Béc chỉnh góc

cánh đập nhỏ

ren ngoài 21

Màu đen + xanh dương
Bán kính: 6,5-12 m

Áp lực tưới: 0,6 6-1,7 – bar

Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhựa

Cốt nhôm

B-914C
Béc chỉnh góc

cánh đập nhỏ

ren ngoài 21
Màu đen + cam

Bán kính: 6,5-12 m

Áp lực tưới: 0,6 -1,7bar

Lưu lượng nước: 0,5-1m³/h

Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhôm

Cốt nhôm

B-914C-2
Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ 2 tia

ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá

Bán kính: 8-12 m

Áp lực tưới: 0,6 - 1,7bar

Lưu lượng nước: 0,6-1,4m³h
Góc tưới tùy chỉnh

Cốt nhôm

Cốt nhôm Cốt nhôm

B-127A
Béc chỉnh góc

1 hoặc 2 tia

Ren ngoài 27

Màu đen + Vàng
Bán kính tưới 6,5-14m

Áp lực tưới 0,6-2,2 bar

Lưu lượng nước: 0,6-1,4m³/h
Góc tưới tuỳ chỉnh
Cốt nhôm

BB-127
Béc chỉnh góc

1 hoặc 2tia

Ren ngoài 27

Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới 6,5-14m

Ap lực tưới 0,6-2,2 bar

Lưu lượng nước: 0,6-1,4m³/h
Góc tưới tuỳ chỉnh
Cốt nhôm
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Cốt nhựa

BB-914-2
Béc chỉnh góc

cánh đập nhỏ 2 tia

ren ngoài 21

Màu đen + xanh lá

Bán kính: 8-12 m

Áp lực tưới: 0,6 - 1,7bar

す
Bán kính tưới: 12-20 m

Ap lực tưới: 2-3 bar

Lưu lượng nước: 1.5-4m³/h

Góc tưới tuỳ chỉnh
Cốt nhôm



Impact Sprinklers BÉC PHUN CÁNH ĐẬP LỚN

B-9044SUPER
Béc cánh đập lớn 4 tia
kiều Taiwan

Ren trong 34

Ren ngoài 34

Màu đen + xanh lá

Bán kính tưới: 12 - 20 m

Áp lực tưới: 3 - 5 bar

Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

BB-9044
Béc cánh đập lớn 4 tia

Ren trong 34

Ren ngoài 34

Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới: 12 - 20 m

Áp lực tưới: 3-5 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc trưới 360°

B-9045 CANADA
Béc cánh đập lớn 4 tia

Kiểu CANADA
Ren trong 34

Ren ngoài 34
Màu đen + xanh lá

Bán kính tưới: 12 - 20 m

Áp lực tưới: 3 - 5 bar

Lưu lượng nước: 1-2m³/h
Góc tưới 360°

BB-9045
Béc cánh đập lớn 4 tia

Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + xanh dương
Bán kính tưới: 12 - 20 m

Áp lực tưới: 3 - 5 bar

Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

BB-C4T
Béc cánh đập 4 tia

màu cam

kiểu Thổ Nhỹ Kỳ
Ren trong 34

Ren ngoài 34

Màu đen + cam

Bán kính tưới 12m -18m

Áp lực tưới 2-4 bar

Lưu lượng nước 1 -2 m³/h
Góc tưới 360°

BB-C2T

Béc cánh đập 2 tia

màu cam kiểu Thỗ Nhỹ Kỳ
Ren trong 34

Ren ngoài 27
Màu đen + cam

Bản kính tưới: 8 m - 15m

Ap lực tưới 0.8-2 bar

Lưu lượng nước 0.8-1.5 m³/h

Góc tưới 360°

BB-C3T
Béc cánh đập 3 tia màu cam

kiểu Thổ Nhỹ Kỳ
Ren trong 34

Ren ngoài 27
Màu đen + cam

Bán kính tưới: 8 m - 15m

Áp lực tưới 0.8-2 bar

Lưu lượng nước 0.8-1.6 m³/h
Góc tưới 360°
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BÉC PHUN CÁNH ĐẬP LỚN Impact Sprinklers

12mm

BB-998
Béc cánh đập trung
2 tia ren ngoài 21-27

Màu đen + Xanh dương

Bán kính tưới: 8-15m

Áp lực tưới: 1-2 bar
Lưu lượng nước: 0,6- 1,4m³/h

Góc tưới 360°

BB-9160

BÉC SÚNG CHỈNH GÓC 16mm

- REN TRONG 49

Bán kính tưới: 20 - 25m

Áp suất: 3-6 bar

Lưu lượng: 7-15m3/h

Kèm theo 4 họng phun thay thế
Góc tưới tùy chỉnh

BB-905
Béc cánh đập lớn 2 tia

Ren trong 34

Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới: 11-18m

Áp lực tưới: 2 - 4 bar

Lưu lượng nước: 0.8- 1.6 m³/h

Góc tưới 360°

ZY1
Béc nhôm cánh đập

trung 2 tia ren ngoài 27
Bán kính phun: 10-16m

Áp lưc tưới: 2-5 bar

Lưu lượng: 0.7-3 m³/h
Góc tưới 360°

B-905 SUPER
Béc cánh đập lớn
2 tia kiểu Taiwan

Ren trong 34

Màu đen + Xanh lá

Bán kính tưới: 11-18m

Áp lưc tưới: 2 - 4 bar

Lưu lượng nước: 0.8-1.6 m³/h
Góc tưới 360°
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BB822
Béc cánh đập chuồn chuồn

2 tia kiểu Taiwan

ren ngoài 21

lò xo tròn

BB822-3T

Bán kính tưới: 6-10m

Góc tưới 360°

Béc cánh đập chuồn chuồn

3 tia kiểu Taiwan

ren ngoài 21

BB922
Béc cánh đập chuồn chuồn

2 tia kiểu Taiwan

ren ngoài 21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Màu sắc: xanh lá, đỏ hoặc vàng

lò xo dẹp

BB922-3T
Béc cánh đập chuồn chuồn

3 tia kiểu Taiwan

ren ngoài 21

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

BB389
Béc cánh đập chuồn chuồn

2 tia kiểu Taiwan ren ngoài 21

có kèm 2 đầu phun

thay thể trên thân béc

Bán kính tưới: 6-10m

Góc tưới 360°

BB933
Béc cánh đập chuồn chuồn

2 tia ren ngoài 21
có kèm 2 đầu phun

thay thể trên thân béc

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

B-323-3
Béc cánh đập nhỏ

2 tia kiểu Taiwan

ren ngoài 21-27

Bán kính tưới: 6,5-14m

Góc tưới 360°

BB908

Béc cánh đập nhỏ

2 tia ren ngoài 21-27

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar

Lưu lượng: 0,5-1,4m³/h



Cắt bỏ phần bít lỗ để sử dụng được đầu nối 6 ly

LDPE Pipe Fittings CÁC PHỤ KIỆN ỐNG LDPE

6 ly 6 ly

16 ly

N16-6*3Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 16 ly
ra 2 hoặc 3 đầu 6 ly

N20-6*4Đ

10 ly 8 ly BB
10 ly 8 ly

20 ly 20 ly
25 ly

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 20 ly

ra 2,3 hoặc 4 đầu 6 ly

- BIT32

Bit ống LDPE 32 ly

- BIT25

Bit ống LDPE 25 ly

- BIT20

Bit ống LDPE 20 ly

- BIT16

Bit ống LDPE 16 ly

- N32-RN34

Nối 32 ren ngoài 34

ống LDPE

- N32-RN27

Nối 32 ren ngoài 27

ống LDPE

- N25-RN27

Nối 25 ren ngoài 27
ống LDPE

- N25-RN21

Nối 25 ren ngoài 21

ong LDPE

N20-RN21

Nối 20 ren ngoài 21
ống LDPE

- N16-RN21

Nối 16 ren ngoài 21
ống LDPE

- N16-20-RN27
Nói 16-20 ren

ngoài 27 ống LDPE

N20-8-10*3Đ

Cục nối khởi thủy

ống LDPE 20 ly
ra 3 đầu 8-10 ly

N25-8-10*3Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 25 ly

ra 3 đầu 8-10 ly

- BIT8-25
Bit vòng số 8 LDPE

ống 25 ly

- BIT8-20

Bit vòng số 8 LDPE
ống 20 ly

- BIT8-16
Bit vòng số 8 LDPE
ống 16 ly

BB

BB

BB

- N32-32

Nối 2 đầu ống
LDPE 32

- N25-25
Nối 2 đầu ống
LDPE 25

- N20-20
Nối 2 đầu ống
LDPE 20

- N16-16

Nối 2 đầu ống
LDPE 16

- N32-20

Nối giảm ống
LDPE 32-20

- N25-20

Nối giảm ống
LDPE 25-20

- N25-16

Nối giảm ống
LDPE 25-16

N20-16

Nối giảm ống
LDPE 20-16

N32-SU25 LDPE

Cục nối khởi thủy
32 su 25 LDPE

- N25-SU19 LDPE

Cục nối khởi thủy
25 su 19 LDPE

- N20-SU19 LDPE

Cục nối khởi thủy
20 su 19 LDPE-T32

T nối ống LDPE 32 ly

- T25

T nối ống LDPE 25 ly

- T20

- N20-SU12 LDPE

Cục nối khởi thủy
20 su 12 LDPE

T nối ống LDPE 20 ly

-T16

T nối ống LDPE 16 ly

- N16-SU12 LDPЕ

Cục nối khởi thủy
16 su 12 LDPE

1
2
5
-
R
N
2
Z

- T32-RN27

T 2 đầu ống LDPE
32 ly + ren ngoài 27 ly

1
2
6
 
8
 
1
0

- T25-RN21

T 2 đầu ống LDPE
25 ly + ren ngoài 21 ly

- T20-RN21
T 2 đầu ống LDPE

20 ly + ren ngoài 21 ly

-T25-8-10

T 2 đầu 25 ly

đuôi 8-10 ổng LDPE

- T25-8-10*2Đ

T 2 đầu 8-10
nối ống 25 ly NC+25-8-10 ly

Chữ thập nối ống LDPE 25-8-10ly
- T20-8-10

T 2 đầu 20 ly
đuôi 8-10 ống LDPE

- T20-8-10*2Đ

T 2 đầu 8-10

nối ống 20 ly
NC+20-8-10 ly
Chữ thập nối ống LDPE 20-8-10ly
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CÁC PHỤ KIỆN ỐNG LDPE LDPE Pipe Fittings
1
9
c
m

V
S
9
0
2
X

N
R
T
2
1
-
R
T
2
1

- CO-32

Co nối ống LDPE 32 ly

-CO-25
Co nối ống LDPE 25 ly

-CO-20

Co nối ống LDPE 20 ly

- CO-16

Co nối ống LDPE 16 ly
VSN32-SU25

Van SIN nắp vặn nối
ống LDPE 32 ly + khởi thủy 25

VSN25-SU19

Van SIN nắp vặn nổi

ống LDPE 25 ly + khởi thủy 19

VSN20-SU19

Van SIN nắp vặn nối

ống LDPE 20 ly + khởi thủy 19

VN32-SU25
Van nắp vặn nối

ống LDPE 32 ly + khởi thủy 25

VN25-SU19

Van nắp vặn nối

ống LDPE 25 ly + khởi thủy 19

VN20-SU19

Van nắp vặn nối
ống LDPE 20 ly + khởi thủy 19

ren ngoài 21 ly

N
R
T
2
1
-
R
T
1
7

V
N
-
2
0
-
R
N
2
1

ống 20, 25 ly
LDPE

VSN32-RN34

Van SIN nắp vặn nối
ống LDPE 32 ly + ren ngoài 34

VSN25-RN27

Van SIN nắp văn nối

ống LDPE 25 ly + ren ngoài 27

VSN25-RN21
Van SIN nắp vặn nối

ống LDPE 25 ly + ren ngoài 21

VSN20-RN21

Van SIN nắp vặn nối

ống LDPE 20 ly + ren ngoài 21

VN32-RN34
Van nắp vặn nối

ống LDPE 32 ly + ren ngoài 34

VN25-RN27

Van nắp vặn nối
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 27

VN25-RN21

Van nắp vặn nối
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 21

VN20-RN21

Van nắp vặn nối

ống LDPE 20 ly + ren ngoài 21

CD 20G-RN21
T cắm đất

ống LDPE 20ly
ren ngoài 21

CD 25G-RN21

T cắm đất

ống LDPE 25ly

ren ngoài 21

Dùng phổ biến cho ống LDPE
(có thể sử dụng được cho cả ống PVC dẻo)

VSN32-32

Van SIN nắp vặn 2 đầu

nối ống LDPE 32 ly

VSN25-25

Van SIN nắp vặn 2 đầu

nối ống LDPE 25 ly

VSN20-20

Van SIN nắp vặn 2 đầu

nối ống LDPE 20 ly

VN25-25
Van nắp vặn 2 đầu

nối ống LDPE 25 ly

VN20-20

Van nắp vặn 2 đầu
nối ống LDPE 20 ly



VAN CHÍNH

LƯU LƯƠNG NƯỚC

VAN CHÌNH

LƯU LƯỢNG NƯỚC

VR21-K27
Van Chỉnh đầu ren ngoài 21

khóa ống 27

Fittings CÁC PHỤ KIỆN

VAN CHÍNH

LƯU LƯƠNG NƯỢC

VAN CHINH

LUULLỢNG NƯỚC
LƯU LƯƠNG NƯC

2
7
m

V-19-19 V-19-27 V-27-RN 27

Van Chin Nối 19-19 Van Chin Nối 19-27 Van Chỉnh 2 đầu ren ngoài 27

V-27-27
Van Chin Nối 27-27

VK-10

Van chin nối

ống 10 ly

VK-16
Van khóa nối

2 đầu ống 16 ly

VS-21

Van ren trong+ ngoài 21

VK16-SU12

Van khởi thủy nối

ống 16ly + su 12

VSKIS

VK-16-12

Van khóa ống
nhỏ giọt 16 ly+ khởi thủy 12

VSK16-12
Van sim khóa

ống nhỏ giot 16 ly

+ khởi thủy 12

DÃO BIN

VS16-16

Van nối 2 đầu
ống 16 ly

VS16-12

Van khởi thủy 12
+ nối ống 16 ly

HƯƠNG

VSN-GK27-RN21

Van SIN nắp vặn khóa ống 27+ ren ngoài 21

VSN-GK27-SU19

Van SIN nắp vặn khóa ống 27+ khởi thủy 19

NƯỢC RA

VS-27-GK
Van Chin 27 Khóa ống 27

2
7
F
R
2
1

W
E
G
K
2
7
-
S
U
1
9

VN-GK27-RN21

Van nắp vặn khóa ống 27+ ren ngoài 21

VN-GK27-SU19

Van nắp vặn khóa ống 27+ khởi thủy 19

VS-27-2G
Van Chin Nối ống 27-27
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CÁC PHỤ KIỆN Fittings

VK.N6 -L6

Van Khóa 1 đầu nối 6 ly

+ 1 đầu lỗ 6 ly
xám + cam

VK6 -L6

Van Khóa 1 đầu trơn 6 ly

+ 1 đầu lỗ 6 ly

xanh lá + cam

VK-6

Van Khóa ống 6 ly
đen + cam

VK6-2D

Van Khóa ống

2 đầu 6 ly
xanh dương + cam

VLLR6-2

Van lưu lượng

ren trong + ngoài 6 ly
màu đen + cam

Dùng để gắn
các loại béc

có chân ren 6 ly

VLL6
Van điều chình

lưu lượng 6 ly

VLL8
Van điều chỉnh

lưu lượng 8 ly

VLL10
Van điều chinh

lưu lượng 10 ly

VLLD8-10-RN21

Van điều chỉnh

lưu lượng đuôi 8-10

ren ngoài 21 ly

VLLR17-2

Van điều chỉnh

lưu lượng
ren trong 17 + ngoài 17

VLL12
Van điều chinh

lưu lượng 12 ly

MNV35-2T

Mỏ neo đất bằng THÉP
2 tầng màu vàng

MNV35-1T

Mỏ neo đất bằng THÉP
1 tầng màu vàng

Cách dùng:
- Xác định vị trí cần neo và đặt đầu mỏ neo vào vị trí đó.

- Sử dụng búa đóng mạnh mỏ neo xuống đất cho đến khi đạt

độ sâu mong muốn (sâu khoảng 30-60 cm).

- Buộc chặt dây neo vào mỏ neo, đảm bảo mối nối chắc chắn.

- Kéo căng dây và neo vào vật cần cố định.

16

TK25-TR
Tắc kê đất 100%

nhựa chính phẩm
Siêu bền

Màu trắng

TK25-M
Tắc kê đất màu

Màu vàng; xanh dương; xanh lá

(có thể đặt hàng theo màu tùy ý)
Chất liệu nhựa dẻo dai - bền bỉ

TK25-Đ

Tắc kê đất-Màu đen

Chất liệu nhựa cứng cáp
tương đương với loại chính phẩm



N27-RT27

Nối 27 ly

ren trong 27 ly

Fittings CÁC PHỤ KIỆN

N27-RT21*LG

Nối 27 ly ren trong
21 ly lục giác

N21-RT21*LG

Nối 21 ly ren trong
21 ly lục giác

N21-RT17*LG

Nối 21 ly ren trong

17 ly lục giác

N21-RT17

Nối 21 ly

ren trong 17 ly

N8-10-RT17
Nối 8-10ly

ren trong 17

Nối ngoài
27

Lỗ 8 ly

N8-10-RT17L
Nối 8-10ly

ren trong 17

Lỗ 8 ly

N27-RN 27
Nối 27 ly

ren ngoài 27 ly

N21-RN 27
Nối 21 ly

ren ngoài 27 ly

N21-RN 21
Nối 21 ly

ren ngoài 21 ly

Nối ống 21

N21-27-8-10
Nối ống 21-27 ly

đuôi 8-10 ly

Nối ngoài

N21-8-10

Nối ống 21 ly
đuôi 8-10 ly

21

N16-21-RN27
Nối 16-21 ren

ngoài 27

Lỗ 6 ly

N14-RN21
Nối 14

ren ngoài 21

Nối 5 ly Lỗ 6 ly
ren trong 6 ly

Nối 10 ly

Nối 8 ly

NRT17-8-6
Nối 8-6 ly ren

trong 17
xanh đương

Lỗ 6 ly

NRT17-6

Nối 6 ly trơn

ren trong 17
xanh lá

N5-RN 21
Nối 5 ly

ren ngoài 21 ly

NL6-RN 21

Nối lỗ 6 ly

ren ngoài 21 ly

NRT6-RN17

Nối ren trong 6 ly
ren ngoài 17 ly

BIT-RN17

Bít ống

ren ngoài 17 ly

NL6-8-10
Nối lỗ 6

+ đuôi 8-10 ly

N2Đ-L6ly
Nối 2 đầu lỗ 6 ly

N5ly-2Đ POM
Nối 2 đầu 5 ly

màu đen

N5ly-1Đ POM
Nối 1 đầu 5 ly
màu xám

N5ly-RN5ly POM
Nối 5 ly ren ngoài 5 ly

xanh dương

N5ly-Z PОМ
Nối 5 ly + 1 đầu 5 ly có gờ

xanh lá

NC-5.8 ly
Nối cắm 5 ly ra 8 ly

màu đen

N6ly-5N
Nối 6 ly 5 nhánh

MÃ HÀNG: KÍCH THƯỚC:

N 40 ly Nối thẳng 40 ly

N 35 ly Nối thẳng 35 ly

NC10-10-12
Nối cắm

10-10-12 ly

NC-8-8-10

Nối cắm

8-8-10 ly

N8-10-6 ly
Nối ống

8-10 ra 6 ly

NC5-8.10
Nối cắm
5-8-10 ly

KN1419
Khớp nối nhanh

ông nước 14-19 ly

NNH-RN27
Nối nhanh

ren ngoài 27

N 30 ly Nối thẳng 30 ly

N 27 ly Nối thẳng 27 ly

N 21 ly Nối thẳng 21 ly

N 17 ly Nối thẳng 17 ly

N 16 ly Nối thẳng 16 ly

N 10 ly Nối thẳng 10 ly NRT17-RT21

N 8 ly Nối thẳng 8 ly
Nổi ren trong 2 đầu

17-21

NRT21-RT21
Nối ren trong 2 đầu

21-21

NRT27-RT21

Nối ren trong 2 đầu
27-21

NRT27-RT27
Nối ren trong 2 đầu

27-27 17



CÁC PHU KIÊN FITTINGS

N12-12-10

Cục nối chin
12-12-10 ly

HIN 27-NK27

N19-19

Cục nối chin

Isaren 19-19 ly

N19-25

Cục nối chin

Isaren 19-25 ly

HƯỚNG DĂN LẮP ĐẶT

NCR21-27-27
Cuc nối chin

21-27-27mm

tháo rời

27 ly

Có thể tháo rời

CỤC NÓI CHIN
RẮC CO

21-27-27 THÁO RỜI

N21-27-19

Cục nối chin

21-27-19 ly

N21-27-27

Cục nối chin

21-27-27 ly

60mm

NC27-K27

Cục nối chin 27

+1 đầu khóa ống 27

NK27-RN21

Nối khóa 27

+ ren ngoài 21

NK27-27

Nối khóa 1 đầu

ống dẹp +
1 đầu van 27

NK34-34
Nối khóa 1 đầu

ống dẹp +
1 đầu van 34

NK27-2D

Nối khóa 2 đầu

ống dẹp 27

NK34-2Đ

Nối khóa 2 đầu

ống dẹp 34

NK42-2Đ
Nối khóa 2 đầu
ống dẹp 42

NRC.6.0 ly
Nối 6 ly có

ren côn ngoài

NRC.8.0 ly
Nối 8 ly có

ren côn ngoài

NRC.10 ly

Nối 10 ly có

ren côn ngoài

NRC.TR 8-10 ly

Nối 8-10 ly có
ren côn trong

N.3/8"CON

Nối lỗ cắm 5ly
có ren côn màu xám

Dùng cho các béc

BB-903D, BB-909Đ, BB-917Đ,..

HƯỚNG DĂN LẮP ĐẠT

Tên sản phầm:

Cục Cao Su H
Tên sản phầm:

Cục Nối Cao Su Đen

MÃ HÀNG: KÍCH THƯỚC: MÃ HÀNG: KÍCH THƯỚC:

SU30-L27 Su 30 lỗ 27

SUH.32-L27 Su 32 lỗ 27 SU24-L18 Su 24 lỗ 18

SU18-L14 Su 18 1ỗ 14
SUH.28-L22 Su 28 lỗ 22

SU16-L12 Su 16 lỗ 12

SU15-L10 Su 15 lỗ 10
SUH.25-L18 Su 25 lỗ 18

SU10-L8 Su 10 lỗ 8

SU8-L6 Su 8 lỗ 6
SUH.18-L12 Su 18 lỗ 12

SU8-L5 Su 8 lỗ 5

NCS.10
Cục nối cao su

thiên nhiên 10 ly
màu xám

NCS.12

Cục nổi cao su

thiên nhiên 12 ly
màu xám

N.12 PVC

Cục nối cao su

tổng hợp dẻo 12 ly
màu đỏ

- T21-19

T chin 21-19 ly

- T21-27-19
T chin 21-27-19 ly

- T21-27-27

T chin 21-27-27 ly

NCS.19
Cục nối cao su

thiên nhiên 19 ly
màu xám

NCS.19Х
Cục nổi cao su

chất lượng cao 19 ly
màu xanh

NCS.27X
Cục nổi cadcao su

chất lượng cao 27 ly

màu xanh



CO 21 ly
Co 21 ly trơn

Fittings CÁC PHỤ KIỆN

CO21-RT21

Co 21

ren trong 21

- NC+21-8-10

Chữ thập 21-8-10 ly

- NC+27-8-10

Chữ thập 27-8-10 ly

38

CO 10 ly
Co 10 ly

T21-RT21

T21 ly ren trong 21 ly

T21 ly
T trơn 21 ly

- T27-8-10

T27 ly đuôi 8-10 ly
- T21-8-10

T21 ly đuôi 8-10 ly

T4T21-RT17

T 21 ly
ren trong17 ly

-T27G-RT21

T27 ly ren trong 21 ly có gờ

- T21G-RT21

T21 ly ren trong 21 ly có gờ

- T27G-RN21

T27 ly ren ngoài 21 ly có gờ
- T21G-RN21

T21 ly ren ngoài 21 ly có gờ

T8 ly
T 8 ly

8
T6 ly

T 6ly

T5 ly
T 5 ly

T4 ly
T 4 ly

đầu nhọn

T16 ly
T 16 ly màu đen

T10 ly- RN21
T 2 đầu10 ly
ren ngoài 21

+216-10-BL

BB
 N
C

B
E
-
T
1
0
L
Y

- NC+27G-8-10

Chữ thập 27-8 -10ly có gờ

- NC+21G-8-10

Chữ thập 21-8-10ly có gờ

NC+10

Chữ thập 10 ly

T5-6 ly
T 2 đầu 5 ly

Nối 6 ly
màu cam

TV21-16-10*MĐ
T 21 nối vòng

màu đen

T
2
1
6
-
1
0
-
8
7
A
P

T10 ly
T 10 ly

TV21-16-10*MX

T 21 nối vòng
màu xám

T27G-8-10

T27-8-10 ly có gờ

-T21G-8-10

T21-8-10 ly có gờ

TV21-16-10

T 21 nối vòng
màu xanh
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CÁC PHỤ KIỆN Fittings

1

KT-RT21

Cục khởi thủy ống dẹp

ren trong 21

Đai ốc

KT-Đ8-10

Cục khởi thủy ống dẹp
đuôi 8-10 ly

Đầu khởi thủy

Đai ốc Đầu khởi thủy

3

O
N
G

 D
Ẹ
P

BÃM tạo lỗ trên

ống chính

Đai ốc

ÔNG DẸP

Đầu khởi thủy

ONG DẸP

Gắn ĐẦU KHỞI THỦY

vào lỗ trên ống chính

ÔNG DEP

Văn ĐAI ỐC vào ĐẦU KHỞI

THỦY theo hướng ngược

chiều kim đồng hồ

Vặn phụ kiện 21 tùy ý vào CỤC KHỞI
THỦY, giữ ĐAI ỐC và siết ngược chiều
nhau cùng lúc 2 phụ kiện để kết nối

chắc chắn hơn

BL16mm

Bấm lỗ tròn ống dẹp 16mm

BL20mm

Bấm lỗ tròn ống dẹp 20mm

BL25mm

Bấm lỗ tròn ống dẹp 25mm

BL32mm

Bấm lỗ tròn ống dẹp 32mm
BB-Đ

ĐỤC LỖ ỐNG DẺO VÀNG

BB-CĐ

DÙI ĐỤC LỖ ỐNG DẺO XANH DƯƠNG

V280

Chăn biên V280

Có thể sử dụng được

hết cho các loại béc nhỏ

trừ béc cánh đập

BB-450
Miếng chặn biên
dành cho béc nhỏ

Có thể dùng cho các béc:

903,909,907,917,...

BB-1126

Miếng chặn biên
dành cho béc lớn

Có thể dùng cho các béc:

9011,902, 906, 966...

N21-14-RN34

Nối 21-14 ly
ren ngoài 34 ly
(Màu xanh)

N14-RN21

Nối 14 ly
ren ngoài 21 ly

20

N-B8 NHANH

Bộ chia 8 nhánh ra 14 ly
(Màu vàng)

NRT 34-8NHANH

Nối ren trong 34

chia 8 nhánh 14 ly

(Màu xanh)

NRT21-6NHANH

Nối ren trong 21

chia 6 nhánh ra 14 ly
(Màu vàng)



2
0

 c
m

-Ren trong 21

Ren trong 21

Nối ống 21, 27 ly

T21-RT21*CC

T cọc cắm 280 PVC 21
ren trong 21 xám

T27-RT21*CC

T cọc cắm 280 PVC 27

ren trong 21 xám

Fittings CÁC PHU KIÊN

Nối ống 21, 27 ly Ren ngoài 21

Nối ống 21, 27 ly
Ren ngoài 21

T21G-RT21*CC
T coc cắm 260 nối gờ 21

ren trong 21 đen

T27G-RT21*CC

T cọc cắm 260 nối gờ 27

ren trong 21 đen

Ren trong 17, 21 ly Ren trong 17, 21 ly

2
0
 c
m

(
T

 c
ắ
m
 Đ
ốI
) 

C
l
y
 B
Ả
O
 
BÌ
NH

F CD 276 RT2

LOAI B

Nhưa PP

CD 27G RT 21*MX

Nổi ống 21, 27 ly

T21-RN21*CC
T cọc cắm 280 PVC 21

ren ngoài 21 xám

T27-RN21*CC

T cọc cắm 280 PVC 27

ren ngoài 21 xám

T21G-RN21*CC

T cọc cắm 260 nối gờ 21

ren ngoài 21 đen

T27G-RN21*CC
T cọc cắm 260 nối gờ 27

ren ngoài 21 đen

1
T CẢM ĐẤT 27G ren trong 21 xám

CD 27G RT 17*MX

T CẢM ĐÃT 27G ren trong 17 xám

CD 21G RT 21*MX
T CĂM ĐẤT 21G ren trong 21 xám MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CỦ:

CD 21G RT 17*MX
T CẢM ĐẤT 21G ren trong 17 xám

2 x Sử dụng nhiều phụ kiện;

5 x Tốn nhiều chi phí;

[x Mất nhiều thời gian lắp đặt.

3

4

LOAI A

Nhựa POM

CD 27G RT 21*MD

T CĂM ĐẤT 27G ren trong 21 đen

CD 27G RT 17*MD

T CĂM ĐẤT 27G ren trong 17 đen

CD 21G RT 21*MD

T CĂM ĐẤT 21G ren trong 21 den

CD 21G RT 17*MD

T CẢM ĐẤT 21G ren trong 17 đen

☑ Thay vì phải dùng 5 phụ kiện:
1 N21 RT 21 2 Ông 21; 3 N21 RN 21; 4 T27 RT 21; 5 Cắm Giữ Ông
thì T CĂM ĐẶT 5 trong 1 sẽ thay thế hết các phụ kiện đó.

Thích hợp sử dụng cho tưới gốc các loại cây lâu năm, cây ăn trái, hoặc sử dụng

trong tưới thảm cỏ, vườn hoa viên trong gia đình;

V Mô hình lắp đặt đơn giản tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian
21
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BB-CCN60cm
Cây cắm nối 60 cm

màu đen

Loại A

BB-CCN59cm
Cây cắm nối 59 cm

màu đen

Loại B
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 c
m
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 c
m
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0
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m

CÁC PHỤ KIỆN Fittings

GIẢI PHÁP MỚI GIÚP TƯỚI CÂY CAO VÀ XA HƠN

Có thể nối với các loại: C30cm, C45cm, C48cm,C55cm, C62cm,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Nối với cây cắm khác để  tăng thêm

chiều cao tùy ý
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 c
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 c
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CÁC PHỤ KIỆN FITTINGS
5
5
c
m

Giữ ống 10 ly

Bly
nối 8 ly

nối 6 ly
nối 6 ly

Đầu nói trơn

bếc có lỗ 8 ly

Lå 6ly Cắm lỗ 8 ly

kẹp giữ 6 ly

Dễ dàng nối
vào nhau

tạo thành

độ cao tùy ý

BB-C45 cm

Cây cắm
45 cm - 6 ly

Nói 2
đầu

tron 6ly

2
3
c
m

4
5
 
c
m

Giữ ống 21-27
Cắm lỗ 8 ly hoặc 10 ly Cảm lỗ 8 ly

Cắm lỗ 6 ly
Kẹp giữ ống
6 ly

Kẹp giữ ống
8-10-12 ly

n
h
ự
a
 
cứ
ng
- 
b
ề
n
 
bỉ

BB-C55 cm
Cây cắm 55 cm

lỗ 6-10 ly

24

BB-C23 cm

Cây cảm 23 cm- 6 ly

C-47cm
Cây cắm 47 cm

kẹp giữ ông
6-8-10 ly

4
7
 
c
п
c
m

C.10
Cọc dựng ống

2 vòng 10

nhựa PP màu đen

C.21
Cọc dựng ông

2 vòng 21
nhựa PP màu đen

C.27
Cọc dựng ống

2 vòng 27

nhựa PP màu đen

4
6
 
c
m



Bio Binh

Spray Nozzles VÒI PHUN

BB-918 i

Vời tưới tay cầm kim loại

Nối ống 35-40

BB-918 X

Vòi tưới tay cầm nhựa
màu xám

Nối ống 35-40

BB-918 R

Vòi tưới tay cầm nhựa
màu trắng ngà
Nối ống 35-40

BB-918 R*27

Vòi tưới tay cầm nhựa

màu trắng ngà
Nối ống 27

BB-928-21.27

Vòi tưới tay câm

Nối ống 21-27

BB-928X-21.27

Vòi tưới tay cầm

Bảo Bình nối ống 21-27

BB-928X-16.21

Vòi tưới tay cầm
Bảo Bình

nối ống 16-21

BB-928 N

Vòi tưới tay cầm
Bảo Bình

nỗi nhanh

25
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VÒI PHUN SPRAY NOZZLE

BB-920 R

Súng phun nước

nổi ống 16-21

BB-920 N

Súng phun nước
nối nhanh

BB-921 R

Súng phun nước
nối ống 16-21

Có thể thay thế
bằng phụ kiện

nối nhanh

- LX-304 16-20

Súng tưới nước 6 chức năng
Nối ống 16-20

- LX-304 16-21

Súng tưới nước 6 chức năng
Nối ống 16-21

- LX-304N

Súng tưới nước 6 chức năng
Nối nhanh

BB-919 R

Vòi rửa e

Nối ống 16-21

BB-919 N

Vòi rửa xe

Nối nhanh

BB-919 L
Vòi rửa xe

Nối ống 16-21



BB-TA10

Thân béc trồi ẩn
Mô tả: Thân béc trồi ẩn

trồi lên 10cm - thân dài 15 cm

ren trong 21

1
0

 c
m

2
0
c
m

POPUP BÉC TRỒI ÂN

BIT RT21
Bít

ren trong 21
BIT RT21

Bít

ren trong 21

3
0
c
m

BB-TA20

Thân béc trồi ẩn

Mô tả: Thân béc trồi ẩn
trồi lên 20cm

thân dài 30 cm

2 đầu ren ngoài 21

BB-TA30

Thân béc trồi ẩn
Mô tả: Thân béc trồi ần

trồi lên 30cm -

thân dài 40 cm

2 đầu ren ngoài 21

Chỉnh góc 0-360°

10 ly

8 ly

BB-360Đ8-10

Bộ béc phun 360°
đuôi 8 + 10 ly

BB-360TА

Cục béc phun 360°
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ÓNG DẸР THIN PIPE

HAFIT
ÓNG DẸP TƯỚI - DẪN NƯỚC

(Ông dẹp - bán theo ký)

(Chiều dài: 100 m +2m)

RẺ HƠN!

DÀI HƠN THEO SỐ KÝ!

QUY CÁCH

KÍCH CỠ Ø TRỌNG LƯỢNG

21 ly 1,9 kg 100g

HAT

27 ly 2,4 kg ±200g

34 ly 3,5 kg 200g

42 ly 4.9 kg 300g

49 ly 6,3 kg ±300g CHIỀU DÀI NGUYÊN LIỆU

60 ly 8,5 kg±300g
KÍCH CỠ Ø

HA
FT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

QUY CÁCH ĐỤC

SÓ LÔ ĐỤC KHOÀNG CÁCH ĐỤC

21 ly

100 m + 2m Nhựa PE
27 ly

3 Lỗ

(Hoặc 5 lỗ xéo)

25 cm

34 ly

42 ly
AVA

ÓNG DẸP TƯỚI - DẦN NƯỚC

KHÔNG BIÊN

(Ông dẹp - bán theo ký)

(Chiều dài: 100 m +2m)

QUY CÁCH

Có thể đặt hàng theo độ dài, số lỗ phun,

Khoảng cách đục lỗ tùy ý

28

KÍCH CỠ Ø TRỌNG LƯỢNG

21 ly 2,5 kg ±100g

27 ly 3,2 kg +200g

34 ly 4,4 kg ±200g

42 ly 6,5 kg ±300g AVA

49 ly 7,5 kg ±300g

60 ly 9,6 kg +300g


